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Biểu mẫu 23

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM năm học 2018 - 2019
Đơn vị tính: Người

	STT
	Nội dung 
	Tổng

số
	Trong đó chia ra

	
	
	
	Giáo

sư
	Phó

Giáo

sư
	TSKH,

Tiến sỹ
	Thạc

sỹ 
	Đại

học
	Cao

đẳng
	Trình

độ

khác 

	 
	TỔNG SỐ
	207
	
	
	2
	136
	68
	1
	

	01
	Khoa Công nghệ thông tin
	27
	
	
	
	16
	11
	
	

	02
	Khoa Cơ khí
	26
	
	
	
	15
	11
	
	

	03
	Khoa Điện - Điện tử
	31
	
	
	
	19
	12
	
	

	04
	Khoa Động lực 
	19
	
	
	
	13
	6
	
	

	05
	Khoa Công nghệ May - Thời trang
	10
	
	
	
	7
	3
	
	

	06
	Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh
	9
	
	
	
	4
	5
	
	

	07
	Khoa Kinh tế
	14
	
	
	1
	13
	
	
	

	08
	Khoa Khoa học cơ bản 
	31
	
	
	
	21
	10
	
	

	a.
	Tổ Toán
	
	
	
	
	5
	2
	
	

	b.
	Tổ Hóa học 
	
	
	
	
	3
	1
	
	

	c.
	Tổ Vật lý 
	
	
	
	
	3
	1
	
	

	d.
	Tổ Anh văn 
	
	
	
	
	6
	3
	
	

	e.
	Tổ Giáo dục thể chất 
	
	
	
	
	2
	4
	
	

	09
	Khoa Lý luận Chính trị
	16
	
	
	
	11
	5
	
	

	a.
	Tổ Pháp luật 
	
	
	
	
	
	
	
	

	b.
	Tổ Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
	
	
	
	
	
	
	
	

	c.
	Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Giảng viên, nhân viên kiêm chức tại các phòng, trung tâm, tổ trực thuộc trường
	24
	
	
	1
	17
	5
	1
	


	
	
	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 01 năm 2018

	
	
	
	
	

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	
	HIỆU TRƯỞNG


